
#¶(¬II

#¶(¬II

#¶(¬II

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III
#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III

#¶(¬III #¶(¬III

#¶(¬III

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

!(

o















"))!(D

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

¥o¢

¥o¢ ¥o¢

¥o¢
¥o¢

BÁT MỌT

TRUNG LÝ

TAM LƯ

PHÚ  LỆ

Y ÊN NHÂN

XUÂN BÌNH

NA MÈO

HIỀN KIỆT

THANH KỲ

CỔ LŨNG

XUÂN CHINH

THIÊN PHỦ

GIAO AN

VẠN XUÂN

SƠ N THUỶ

TRUNG HẠ

HỒI XUÂN

XUÂN THÁI

NAM XUÂN

CẨM TÚ

VĂN PHÚ

HOÁ QUỲ

VÂN DU

MƯ Ờ NG LÁT

QUÝ  LƯ Ơ NG

THANH PHONG

TRUNG THÀNH

XUÂN DU

TAM CHUNG

LINH SƠ N

BÁ THƯ ỚC

PHÚ  XUÂN

THÀNH VINH

SƠ N ĐIỆN

Y ÊN THỌ

PÙ NHI

THIẾT ỐNG

NGỌC LẶC

QUAN SƠ N

NGUY ỆT ẤN

CẨM VÂN

CẨM THẠCH

THẠCH QUẢNG

SAO VÀNG

TAM THANH

THANH QUÂN

Y ÊN THẮNG

ĐIỀN QUANG

TRÚ C LÂM

PÙ LUÔNG

MINH SƠ N

TÂN THÀNH

QUANG CHIỂU

ĐIỀN LƯ

MƯ Ờ NG LÝ

NGỌC LIÊN

THẠCH LẬP

THẠCH BÌNH

HÀ LONG

NGỌC TRẠO

Y ÊN KHƯ Ơ NG

MƯ Ờ NG MÌN

NHƯ  THANH

VĂN NHO

KIM TÂN

TRUNG SƠ N

CẨM TÂN

TỐNG SƠ N

THẮNG LỘC

THƯ ỢNG NINH

MẬU LÂM

LƯ Ơ NG SƠ N

NHƯ  XUÂN

VĨNH LỘC

KIÊN THỌ

CẨM THỦ Y

LUẬN THÀNH

ĐỒNG LƯ Ơ NG

BỈM SƠ N

THƯ Ờ NG XUÂN

TÂN NINH

TRƯ Ờ NG LÂM

CÁC SƠ N

THỌ BÌNH

HẢI LĨNH

BIỆN THƯ ỢNG

TÂY  ĐÔ

Y ÊN PHÚ

QUÝ  LỘC

NHI SƠ N

HỢP TIẾN

CÔNG CHÍNH

NGHI SƠ N

NÔNG CỐNG

MƯ Ờ NG CHANH

TRIỆU SƠ N

THỌ PHÚ

HOA LỘC

ĐỊNH HÒA

ĐÔNG TIẾN

THỌ LẬP

ĐÔNG SƠ N

THẮNG LỢI

NGA AN

ĐÔNG QUANG

HẢI BÌNH

HÀ TRUNG

TĨNH GIA

QUẢNG PHÚ

LƯ U VỆ

XUÂN LẬP

NGỌC SƠ N

TRUNG CHÍNH

ĐÀO DUY  TỪ

XUÂN TÍN

THIỆU HÓA

ĐỊNH TÂN LĨNH TOẠI

BA ĐÌNH

Y ÊN ĐỊNH

TRIỆU LỘC

SẦM SƠ N

HOẰNG HÓA

HẬU LỘC

THĂNG BÌNH

NGA SƠ N

VẠN LỘC

TÂN DÂN

XUÂN HÒA

THỌ XUÂN

THỌ NGỌC

TƯ ỢNG LĨNH

THIỆU QUANG

QUẢNG NGỌC

LAM SƠ N

Y ÊN NINH

HOẰNG CHÂU

TÂN TIẾN

AN NÔNG

THIỆU TOÁN

HOẠT GIANG

TRƯ Ờ NG VĂN

THỌ LONG

Y ÊN TRƯ Ờ NG

HẠC THÀNH

THIỆU TIẾN

QUẢNG Y ÊN

ĐÔNG THÀNH

HOẰNG TIẾNHÀM RỒNG

ĐỒNG TIẾN

QUẢNG BÌNH

HOẰNG LỘC

HỒ VƯ Ơ NG

THIỆU TRUNG

QUẢNG NINH

HOẰNG PHÚ

NAM SẦM SƠ N

NGA THẮNG

HOẰNG GIANG

QUANG TRUNG

QUẢNG CHÍNH

HOẰNG SƠ N

NGUY ỆT VIÊN

TIÊN TRANG

HOẰNG THANH

TỈNH SƠN LA

TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH NINH BÌNH

TỈNH NGHỆ AN

TỈNH HỦA PHĂN
CHDCND LÀO

Sg. Mã

Sg. Mã

Sg. Chu

Sg. Chu

Sg. Mã

Sg. Mã

Sg. Mã

Sg. Tông
Sg. Tam Đ iệp

Sg. Lèn

Sg. Lèn

Sg. Bư ởi

Sg. Bư ởi

sg. Mã

sg. Mã

sg. Mã

sg. Luồng

sg. Luồ
ng

sg. Lò

sg. 
Lò

sg. Âm

sg. Âm

Hồ
Cửa
Đ ạt

sg. Chu

sg. Đ ăm

sg. L
ẹ

Hồ
Sông
Mực

Hồ Yên
Mỹ

sg. L
ạch 
Bạn
g

sg. Yên

sg. Mực

sg. Cầu Chày

sg. Khao

sg. Nông Giang

sg. Cầu Chày

sg. Hoạt

sg. Bú t

sg. Trư ờng Giang

BI
ỂN

ĐÔ

NG

sg.Đ áy

!(15C
!(16

!(15C

!(15C

!(15C

!(16

!(217
!(217

!(15C

!(16

!(16

!(47

!(47

!(15

!(15

!(217

!(217

!(HCM

!(HCM

!(HCM

!(HCM

!(HCM

!(16

!(217B

!(217B

!(217B

!(10

!(10

!(1A

!(1A

!(1A

!(1A

!(1A

!(1A

!(CT01

!(CT01

!(CT01

!(CT01

!(CT01

!(217
!(217

!(217

!(217

!(45

!(45

!(45

!(45

!(45

!(45

!(45

!(NS-BT !(47B

!(47B

!(47B

!(47

!(47
!(47C

!(47C

!(47C

!(10

!(47

!(47

!(1TR
!(45

!(47B

!(15

!(15

!(217

XY508 XYĐVB

XY508B

XY523XY518D

XY506E

XY514

XY520B

XY519B

XY505B XY520

XY504

XYVT-BE

XY512

XY513

XY510

XY526

XY527BXY527C

XY516

XY516B

XY506B

XY507

XY516C

XY523C

XY516

XY523D

XY523B

XY518D

XY530B

XY530

XY530D

XY519

XY519B

XY520D

XYTTBG

XY521E

XYPN-MC

XY521D

XY521

XY521C
XY521B

XY523B

XY516B

XY506B

XY514C

XY520

XY520GXY520E

XY52
4XY527

XY526B

XY51
0

XY51
1

XY516B

XY510B

!(47B

BVĐK Nga Sơn

BVĐK Hậu  Lộc

BVĐK Bỉm Sơn

BVĐK Sầm Sơn

BVĐK Yên Định

BVĐK Vĩnh  Lộc

BVĐK Th ọ Xu ân

BVĐK Qu an Sơn

BVĐK Qu an Hóa

BVĐK Nh ư Xu ân

BVĐK Hà Tru ng

BVĐK Đông Sơn

BVĐK Cẩm Th ủy

BVĐK Bá Th ước

Bệnh  viện Mắt

Bệnh  viện Nh i

BVĐK Triệu  Sơn

BVĐK Th iệu  Hóa

BVĐK Nông Cống

BVĐK Nh ư Th anh

BVĐK Mường Lát

BVĐK Hoằng Hóa

BVĐK Hạc Th ành

Bệnh  viện ph ổi

BVĐK Lang ch ánh

BVĐK Th ường Xu ân

BVĐK Th ạch  Th ành

BVĐK Qu ảng Xương

Bệnh  viện Da liễu
Bệnh  viện Ph ụ sản

Bệnh  viện Nội tiết
Bệnh  viện Ung bướu

Bệnh  viện ĐK Ngh i Sơn

Bệnh  viện ĐK Ngọc Lặ c

Bệnh  viện Y dược cổ tru yền

Bệnh  viện ph ục h ồi ch ức năng

Tru ng tâm Ph áp y và Giám định  Y kh oa

●◌▄▄●◌▄▄●◌▄▄●◌▄▄●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄
●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄

●◌▄▄●◌▄▄

Hòn Mê

Hòn Đót

Hòn Nẹ

Hòn Miệng (Hòn Nhọn)

Hòn Vàng
Hòn Bằng

Hòn Nếu

Hòn Sô
Hòn Sập

Cửa kh ẩu  ph ụ Kh ẹo

Lối mở biên giới Kh am

Lối mở biên giới Cang

Cửa kh ẩu  ch ính  Tén Tằn

Cửa kh ẩu  qu ốc tế Na Mèo 

Lối mở biên giới Kéo Hượn

Lối mở biên giới Yên Kh ương

Cảng Lệ Môn

Cảng Hòn Mê

Cảng Quảng Châu

Cảng Bắc Nghi Sơn

Cảng Nam Nghi Sơn

Nú t Hà Lĩnh

Nú t Gia Miêu

Nú t Vạn Th iện

Nú t Đông Xu ân

Nú t Đồng Th ắng

Nú t Th iệu  Giang

Nú t KKT Ngh i Sơn

440000

440000

460000

460000

480000

480000

500000

500000

520000

520000

540000

540000

560000

560000

580000

580000

600000

600000

620000

620000

640000

640000

21
40
00
0

21
40
00
0

21
60
00
0

21
60
00
0

21
80
00
0

21
80
00
0

22
00
00
0

22
00
00
0

22
20
00
0

22
20
00
0

22
40
00
0

22
40
00
0

22
60
00
0

22
60
00
0

22
80
00
0

22
80
00
0µ

1: 200 000
0 5 10 15 202,5

Km

ĐIỀU CHỈNH QUY  HOẠCH TỈNH THỜ I KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
SƠ  ĐỒ PHƯ Ơ NG HƯ ỚNG PHÁT TRIỂN CƠ  SỞ Y  TẾ CÔNG LẬP

CHÚ  GIẢI

 Hệ th ống cửa kh ẩu  biên giới đất liền

kj Nú t giao giao th ông

Rừng đặ c dụng
Sông su ối, ao h ồ, biển

#¶(¬II Đô th ị loại II

#¶(¬III Đô th ị loại III

"))!(D Hiện trạng kh u  kinh  tế

!(

o

Hiện trạng h ệ th ống cảng h àng kh ông

¥o¢ Cảng biển

Biên giới qu ốc gia
Ranh  giới tỉnh

Ranh  giới ph ường xã

Đường bờ biển

Đường sắt đơn h iện trạng

Đường cao tốc

Qu ốc lộ h iện trạng
Đường tỉnh

Đường sắt tốc độ cao
Đường sắt qu y h oạch

CT01

1A

520
¯Ã Ga đường sắt

Cơ sở y tế●◌▄▄

Hệ toạ độ: VN-2000
Nguồn tài liệu:….

SƠ Đ Ồ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁ T TRIỂN CƠ SỞ Y TẾ CÔ NG LẬP
TỶ LỆ: 1/200.000

(Kèm theo Văn bản/Tờ trình số .....ngày.....tháng.....năm......của..........................................................)

Tên sơ đồ:

Tên quy hoạch:
 Đ IỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỈNH THANH HOÁ  THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN Đ ẾN NĂM 2050

SỞ TÀ I CHÍNH THANH HÓ A
Thanh Hoá, ngày…. tháng…. năm…...

(Chữ k ý của người có thẩm  quyền, dấu của cơ quan, tổ chức)

TT Tên g ọi mới Loại hình Đ ịa điểm
I CÁ C BỆNH VIỆN
1 Bệnh viện Đa k hoa tỉnh Bệnh viện đa k hoa cấp chuyên sâu Phường Hạc Thành
2 Bệnh viện Nhi Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Hạc Thành
3 Bệnh viện Phụ Sản Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Đông Quang
4 BV U ng bướu Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Hạc Thành
5 BV Tâm  thần Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Đông Quang
6 BV Phổi Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Quảng Phú
7 BV Nội tiết Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Đông Quang
8 BV Mắt Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Đông Quang
9 BV Y dược cổ truyền Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Hạc Thành
10 BV Phục hồi chức năng Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Sầm  Sơn
11 BV Da Liễu Bệnh viện chuyên k hoa cấp cơ bản Phường Đông Quang
12 BVĐK Ngọc Lặc Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Ngọc Lặc
13 BVĐK Nghi Sơn Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Tĩnh Gia
14 BVĐK Hạc Thành Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Phường Hạc Thành
15 BVĐK Sầm  Sơn Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Phường Sầm  Sơn
16 BVĐK Bỉm  Sơn Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Phường Bỉm  Sơn
17 BVĐK Bá Thước Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Bá Thước
18 BVĐK Cẩm  Thuỷ Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Cẩm  Thủy
19 BVĐK Đông Sơn Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Phường Đông Sơn
20 BVĐK Hà Trung Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Hà Trung
21 BVĐK Hậu Lộc Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Hậu Lộc
22 BVĐK Hoằng Hoá Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Hoằng Hóa
23 BVĐK Lang Chánh Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Linh Sơn
24 BVĐK Mường Lát Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Mường Lát
25 BVĐK Nga Sơn Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Nga Sơn
26 BVĐK Như Thanh Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Như Thanh
27 BVĐK Như Xuân Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Như Xuân
28 BVĐK Nông Cống Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Nông Cống
29 BVĐK Quan Hoá Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Hồi Xuân
30 BVĐK Quan Sơn Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Quan Sơn
31 BVĐK Quảng Xương Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Lưu Vệ
32 BVĐK Thạch Thành Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Kim  Tân
33 BVĐK Thiệu Hoá Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Thiệu Trung
34 BVĐK Thọ Xuân Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Thọ Xuân
35 BVĐK Thường Xuân Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Thường Xuân
36 BVĐK Triệu Sơn Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Triệu Sơn
37 BVĐK Vĩnh Lộc Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Vĩnh Lộc
38 BVĐK Yên Định Bệnh viện đa k hoa cấp cơ bản Xã Yên Định
II
1
2
3
III

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁ T TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP CẤP TỈNH TRÊ N Đ ỊA BÀ N 
TỈNH THANH HOÁ  THỜI KỲ 2021-2030

Ghi chú: 
- Khi có sự thay đổi của quy định ngành về loại hình cơ sở đà o tạo do định hướng của cấp trên trong quá trình sắp xếp, 
tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập thì thực hiện theo quy định ngành m à k hông phải điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
- Địa điểm  của các cơ sở tại bảng này là địa điểm  hiện trạng và dự k iến; có thể thay đổi trong quy hoạch đô thị và nông 
thôn do nhu cầu m ở rộng hoặc để phù hợp với điều k iện thực tế.

TRUNG TÂ M Y TẾ
Trung tâm  Kiểm  soá t bệnh tật tỉnh
Trung tâm  k iểm  nghiệm
Trung tâm  Pháp y và Giá m  định Y k hoa
TRẠM Y TẾ: thành lập tại mỗi xã, phường  01 trạm y tế


